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1 21120065 Nguyễn Trang Mai Hạnh Chính quy Chuẩn 1 14g00, 20/3/2024 C32A

2 21120123 Lê Thanh Thái Quảng Chính quy Chuẩn 1 14g00, 20/3/2024 C32A

3 21120149 Nguyễn Đăng Thới Toàn Chính quy Chuẩn 1 14g00, 20/3/2024 C32A

4 21120150 Nguyễn Song Toàn Chính quy Chuẩn 1 14g00, 20/3/2024 C32A

5 21127166 Nguyễn Tuấn Thanh Chất lượng cao 1 14g00, 20/3/2024 C32A

6 21127267 Phan Văn Bá Hải Chất lượng cao 1 14g00, 20/3/2024 C32A

7 21127406 Trần Đình Quang Chất lượng cao 1 14g00, 20/3/2024 C32A

8 21127626 Trương Trần Phương Khanh Chất lượng cao 1 14g00, 20/3/2024 C32A

9 21120110 Nguyễn Tấn Phát Chính quy Chuẩn 2 8g30, 23/3/2024 C43B

10 21120114 Nguyễn Trần Thiên Phúc Chính quy Chuẩn 2 8g30, 23/3/2024 C43B

11 21120153 Võ Thu Trang Chính quy Chuẩn 2 8g30, 23/3/2024 C43B

12 21120254 Lưu Chấn Huy Chính quy Chuẩn 2 8g30, 23/3/2024 C43B

13 21120302 Huỳnh Trí Nhân Chính quy Chuẩn 2 8g30, 23/3/2024 C43B

14 21120424 Nguyễn Đình Phương Đại Chính quy Chuẩn 2 8g30, 23/3/2024 C43B

15 21127229 Dương Trường Bình Chất lượng cao 2 8g30, 23/3/2024 C43B

16 21127290 Nguyễn Gia Hưng Chất lượng cao 2 8g30, 23/3/2024 C43B

17 21120115 Nguyễn Trọng Phúc Chính quy Chuẩn 3 8g00, 20/3/2024 C32A

18 21120157 Lê Phạm Hoàng Trung Chính quy Chuẩn 3 8g00, 20/3/2024 C32A

19 21120318 Lê Minh Quý Chính quy Chuẩn 3 8g00, 20/3/2024 C32A

20 21120481 Châu Hoàng Khoa Chính quy Chuẩn 3 8g00, 20/3/2024 C32A

21 21127005 Lê Trọng Đức Anh Chất lượng cao 3 8g00, 20/3/2024 C32A

22 21127240 Nguyễn Phát Đạt Chất lượng cao 3 8g00, 20/3/2024 C32A

23 21127436 Nguyễn Minh Thiện Chất lượng cao 3 8g00, 20/3/2024 C32A

24 21127507 Đinh Công Huy Hoàng Chất lượng cao 3 8g00, 20/3/2024 C32A

25 21120201 Bùi Đình Bảo Chính quy Chuẩn 4 8g00, 20/3/2024 C05

26 21120355 Nguyễn Anh Tú Chính quy Chuẩn 4 8g00, 20/3/2024 C05

27 21120417 Nguyễn Thị Ngọc Châm Chính quy Chuẩn 4 8g00, 20/3/2024 C05

28 21127084 Lê Xuân Kiên Chất lượng cao 4 8g00, 20/3/2024 C05

29 21127158 Lê Hoàng Sang Chất lượng cao 4 8g00, 20/3/2024 C05

30 21127556 Đỗ Quốc Trí Chất lượng cao 4 8g00, 20/3/2024 C05

31 21127590 Nguyễn Đức Tuấn Đạt Chất lượng cao 4 8g00, 20/3/2024 C05

32 21120279 Lê Trần Minh Khuê Chính quy Chuẩn 5 13g30, 19/3/2024 F205b

33 21120422 Nguyễn Chí Cường Chính quy Chuẩn 5 13g30, 19/3/2024 F205b

34 21127108 Đặng Hà Nhật Minh Chất lượng cao 5 13g30, 19/3/2024 F205b

35 21127236 Vũ Đình Chương Chất lượng cao 5 13g30, 19/3/2024 F205b

36 21127347 Đặng Hoàng Long Chất lượng cao 5 13g30, 19/3/2024 F205b

37 21127619 Phạm Gia Tuấn Khải Chất lượng cao 5 13g30, 19/3/2024 F205b

38 21127657 Nguyễn Khánh Nhân Chất lượng cao 5 13g30, 19/3/2024 F205b

39 21120008 Huỳnh Minh Đức Cử nhân tài năng 6 14g00, 20/3/2024 C31

40 21120336 Nguyễn Phương Thảo Chính quy Chuẩn 6 14g00, 20/3/2024 C31

41 21127131 Trần Hải Phát Chất lượng cao 6 14g00, 20/3/2024 C31

42 21127439 Nguyễn Phúc Thịnh Chất lượng cao 6 14g00, 20/3/2024 C31

43 21127453 Hoàng Anh Trà Chất lượng cao 6 14g00, 20/3/2024 C31

44 21127662 Nguyễn Bùi Mẫn Nhi Chất lượng cao 6 14g00, 20/3/2024 C31
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45 21120058 Phạm Nhật Duy Chính quy Chuẩn 7 8g00, 20/3/2024 Phòng họp Thư viện Tầng 10 Nhà I

46 21120060 Nguyễn Long Giang Chính quy Chuẩn 7 8g00, 20/3/2024 Phòng họp Thư viện Tầng 10 Nhà I

47 21120184 Lê Thị Minh Thư Chính quy Chuẩn 7 8g00, 20/3/2024 Phòng họp Thư viện Tầng 10 Nhà I

48 21127021 Trương Văn Chí Chất lượng cao 7 8g00, 20/3/2024 Phòng họp Thư viện Tầng 10 Nhà I

49 21127170 Nguyễn Thế Thiện Chất lượng cao 7 8g00, 20/3/2024 Phòng họp Thư viện Tầng 10 Nhà I

50 21127666 Trần Thuận Phát Chất lượng cao 7 8g00, 20/3/2024 Phòng họp Thư viện Tầng 10 Nhà I

51 21127733 Lê Nguyễn Thái Dương Chất lượng cao 7 8g00, 20/3/2024 Phòng họp Thư viện Tầng 10 Nhà I

52 21120070 Nhan Hữu Hiếu Chính quy Chuẩn 8 8g00, 22/3/2024 Phòng họp Thư viện Tầng 10 Nhà I

53 21120081 Phạm Thái Huy Chính quy Chuẩn 8 8g00, 22/3/2024 Phòng họp Thư viện Tầng 10 Nhà I

54 21120511 Lê Nguyễn Chính quy Chuẩn 6 14g00, 20/3/2024 Phòng họp Thư viện Tầng 10 Nhà I

55 21127027 Đinh Hoàng Duy Chất lượng cao 8 8g00, 22/3/2024 Phòng họp Thư viện Tầng 10 Nhà I

56 21127050 Trần Nguyên Huân Chất lượng cao 8 8g00, 22/3/2024 Phòng họp Thư viện Tầng 10 Nhà I

57 21127205 Cao Hoài Yến Vy Chất lượng cao 8 8g00, 22/3/2024 Phòng họp Thư viện Tầng 10 Nhà I

58 21127378 Lê Chính Nhân Chất lượng cao 8 8g00, 22/3/2024 Phòng họp Thư viện Tầng 10 Nhà I

59 21127469 Võ Thanh Tú Chất lượng cao 8 8g00, 22/3/2024 Phòng họp Thư viện Tầng 10 Nhà I
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